
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN ĐỨC PHI BẢO
Ngày sinh: 18/4/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382432

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN QUANG DUY
Ngày sinh: 20/10/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382438

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRẦN HẢI ĐĂNG
Ngày sinh: 30/8/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382428

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ NHẬT HÀO
Ngày sinh: 30/4/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382406

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

PHẠM TRẦN NGỌC HÀO
Ngày sinh: 13/8/1999
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382444

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ VĂN HẬU
Ngày sinh: 29/9/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382418



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRƯƠNG CÔNG HẬU
Ngày sinh: 28/7/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382442

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

PHAN MINH HIẾU
Ngày sinh: 8/2/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382386

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGÔ NHẬT HUY
Ngày sinh: 20/4/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382384

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ THỊ NGỌC HUYỀN
Ngày sinh: 24/12/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382408

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

HÀ XUÂN LỘC
Ngày sinh: 22/2/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382430

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN HỮU LỘC
Ngày sinh: 26/7/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382436



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN CÔNG TIỂU LONG
Ngày sinh: 14/5/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382424

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

VÕ THỊ MỸ MỸ
Ngày sinh: 5/1/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382398

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

ĐOÀN THỊ HỒNG NGÂN
Ngày sinh: 22/6/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382410

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRỊNH NHƯ NGỌC
Ngày sinh: 13/8/2000
Nơi sinh: Bình Dương
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382400

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN NGUYÊN
Ngày sinh: 1/4/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382392

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ THỊ THANH NHÀN
Ngày sinh: 5/7/2000
Nơi sinh: Bến Tre
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382402



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ THỊ YẾN NHI
Ngày sinh: 8/4/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382376

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

HOÀNG THỊ KIM OANH
Ngày sinh: 23/11/2000
Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382426

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRỊNH ĐÀO QUANG PHÚC
Ngày sinh: 31/5/2000
Nơi sinh: Bình Dương
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382412

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN THẾ QUANG
Ngày sinh: 2/6/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382388

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

PHAN ĐĂNG QUANG
Ngày sinh: 30/12/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382394

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRẦN VĂN SANG
Ngày sinh: 19/10/1999
Nơi sinh: Bình Dương
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382434



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

HUỲNH CÔNG TẤN
Ngày sinh: 10/3/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382390

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN THỊ MINH THÙY
Ngày sinh: 26/10/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382420

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN THANH TIẾN
Ngày sinh: 5/2/2000
Nơi sinh: Bình Dương
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382374

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRẦN MINH TOÀN
Ngày sinh: 22/3/2000
Nơi sinh: Bến Tre
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382382

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

ĐẶNG THỊ HOÀI TRÂM
Ngày sinh: 24/5/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382404

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

VÕ HOÀNG HUẾ TRÂN
Ngày sinh: 1/1/2000
Nơi sinh: Bến Tre
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382414



SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG
Ngày sinh: 8/11/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382396

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

TRẦN THỊ DIỆU TRINH
Ngày sinh: 17/5/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382416

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

DƯƠNG LÊ PHƯỚC TRUNG
Ngày sinh: 17/6/2000
Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382422

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ VĂN TRUNG
Ngày sinh: 10/2/2000
Nơi sinh: Bình Phước
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382440

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

VŨ THANH TÚ
Ngày sinh: 4/12/2000
Nơi sinh: Bình Dương
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382378

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC THẺ HỌC SINH TRƯỜNG THPT LỘC THÁI

LÊ THỊ TƯỜNG VI
Ngày sinh: 8/5/2000
Nơi sinh: Đồng Nai
Lớp học: 10A4     Năm học:
2015-2016
Mã học sinh: 156382380


